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Phụ lục I 

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

STT 

(1) 
Tên TTHC (2) 

Mã số 

trên 

CSDLQG 

(3) 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định 

TTHC (4) 

Phương án phân cấp (PC) 

Kiến nghị thực thi 

(10) 

PC ngay 

PC kèm theo điều 

kiện bảo đảm về 

nhân lực, kinh phí, 

CSVC khác... 

Cơ quan 

PC được đề 

xuất (5) 

Đề 

xuất 

ĐGH 

khác 

gắn 

với 

PC 

(6) 

Cơ 

quan 

phân 

cấp 

được 

đề 

xuất 

(7) 

Đề 

xuất 

ĐGH 

khác 

gắn 

với 

phân 

cấp 

(8) 

Đề 

xuất 

khác 

để 

đảm 

bảo 

phụ 

cấp 

hiệu 

quả 

(nếu 

có) 

(9) 

1/Phòng, chống tệ nạn xã hội 

1 
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy 

tự nguyện 
1.000290 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 
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2 
Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma 

túy tự nguyện 
1.000263 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Sở Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 

 
        

3 
Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện 

ma túy tự nguyện 
1.000013 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Sở Lao 

động-

Thương 

binh và Xã 

hội 

 
        

2/Quản lý lao động ngoài nước 

1 

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam 

trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài 

1.005130 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Cục Quản 

lý Lao động 

ngoài nước 

không         

2 
Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
2.002027 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Cục Quản 

lý Lao động 

ngoài nước 

không         

3 

Cấp Thư giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ 

đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ 

Đài Loan 

1.008387 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Cục Quản 

lý Lao động 

ngoài nước 

không         
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4 

Đăng ký tham gia đưa người lao động đi 

làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận 

thuộc khu vực Trung Đông 

1.008389 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Cục Quản 

lý Lao động 

ngoài nước 

không         

5 
Đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
1.005131 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Cục Quản 

lý Lao động 

ngoài nước 

không         

6 
Giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người 

lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản 
1.008388 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Cục Quản 

lý Lao động 

ngoài nước 

không         

3/ Giáo dục nghề nghiệp 

1 

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài chuyển sang hoạt động 

không vì lợi nhuận. 

1.000482 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh/thành 

phố 

Giám đốc 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Không       

 Sửa khoản 2, Điều 
39, Nghị định 
15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của 
Chính phủ 

2 
Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp tư thục 
2.000632 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh/thành 

phố 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

Không       

 Sửa Khoản 2 Điều 10 
Thông tư số 
57/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 25/12/2015 của 
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hội Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh 
và Xã hội 

3 
Công nhận hội đồng quản trị trường cao 

đẳng tư thục 
1.010580 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Tổng cục 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Không         

4 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 

đồng quản trị trường cao đẳng tư thục; 

chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị 

1.010581 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Tổng cục 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Không         

5 
Công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư 

thục 
1.010582 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Tổng cục 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Không         

6 
Thôi công nhận hiệu trưởng trường cao 

đẳng tư thục 
1.010583 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Tổng cục 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

không         

7 
Công nhận hội đồng quản trị trường trung 

cấp tư thục 
1.010593 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và  Xã 

hội 

không         
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8 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 

đồng quản trị trường trung cấp tư thục; 

chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị 

1.010594 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và  Xã 

hội 

Không         

9 
Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư 

thục 
1.010595 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Sở  Lao 

động - 

Thương 

binh và  Xã 

hội 

không         

10 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp 

1.000295 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Tổng cục 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Không         

11 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp 

1.000298 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Tổng cục 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Không         

12 
Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung 

cấp tư thục 
1.010596 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và  Xã 

hội 

Không         

13 
Cấp; cấp lại; cấp đổi; bổ sung thẻ đánh giá 

viên kỹ năng nghề quốc gia 
2.00025 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Tổng cục 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

Không         
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